TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Bản án số: 29/2024/HS-PT Ngày: 21-02-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Các Thẩm phán:

Bà Lê Thị Mỹ Giang Ông Lương Văn Hùng Ông Lê Quang Toại

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Việt Trang – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông
Nguyễn Huy Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 39/2023/TLPT-HS ngày 28 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Đặng Thành T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số:

158/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bị cáo có kháng cáo:
1. Họ và tên: Đặng Thành T, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1990 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn A, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Quang U và bà Dương Thị L; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/02/2023 đến nay, bị cáo đang giam, có

mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Chiều ngày 21/02/2023, Đặng Thành T đang ở nhà thì muốn sử dụng ma túy nên T dùng tài khoản Messenger có tên “Thành T” nhắn tin cho Đoàn Văn S (tài khoản “Haohao Gia”), T nhắn tin hỏi S còn ma túy “đá” không để T xuống sử dụng. S nói chỉ còn một ít ma túy bám dính trong bộ dụng cụ do lần trước sử dụng chưa hết, S

nói T xuống sử dụng số ma túy này thì T đồng ý. T điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát: 76R2-9510 đến nhà S, tại đây T rủ S mỗi người góp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) để mua 01 (Một) tép ma túy “đá” với giá tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng) cùng sử dụng, Sự đồng ý. T đưa cho S số tiền 200.000 đồng, sau đó S mượn xe mô tô của T đi lên thành phố Quảng Ngãi gặp một người thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch) tại hẻm đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi để mua 03 (Ba) tép ma túy “đá” với tổng số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng). Trong đó, 01 tép ma túy là S góp 200.000 đồng mua chung với T; còn lại S mua riêng 02 tép ma túy với giá 800.000 đồng.

Sau khi mua được ma túy, S mang về nhà và cất giấu 02 tép ma túy mua riêng trong nồi cơm điện để tại phòng khách trong nhà S, T không biết về việc S mua riêng và cất giấu ma túy trong nồi cơm điện. Còn lại 01 tép ma túy, S lấy bộ dụng cụ có sẵn bỏ ma túy vào nỏ cùng sử dụng với T. Khi S và T cùng nhau sử dụng ma túy thì Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vision, biển kiểm soát: 76B1-723.77 đến trước nhà S để rủ S đi uống cà phê nhưng không gặp S nên K đi công việc. Sau đó, S sử dụng Messenger nhắn tin cho K (Có tên T khoản “Quốc K”) hỏi K đi đâu; K trả lời là đi công việc rồi xuống nhà S sau. Một lúc sau, K quay lại nhà S thì thấy S và T đang sử dụng ma túy tại phòng khách. S nói với K: “Vào làm hơi” (Có nghĩa là S rủ K vào cùng sử dụng ma túy) thì K đồng ý và vào trong nhà của S để cùng sử dụng ma túy với S và T. Tiếp đó, Phạm Thị Thảo T1 (Là vợ của S) đi công việc về nhà thì thấy S, T và K đang sử dụng ma túy ở phòng khách. S nói với T1: “Vào làm hơi” (Có nghĩa là S rủ T cùng sử dụng ma túy) thì T1 đồng ý và cùng vào sử dụng ma túy với S T, K. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, T đi công việc, còn S, T, K tiếp tục ở lại sử dụng ma túy. Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Công an thành phố Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, phát hiện Đoàn Văn S, Đặng Thành T và Nguyễn Văn K đang sử dụng ma túy nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đoàn Văn S và Đặng Thành T về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong quá trình làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện S đang cất giấu 02 tép ma túy trong nồi cơm điện để sử dụng riêng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ, niêm phong các chất nghi là ma túy, bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Tại Kết luận giám định số: 231/KL-KTHS ngày 01/3/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận:

-  Chất  rắn  màu  trắng  bên  trong  phong  bì  gửi  giám định  là  ma  túy,  loại: Methamphetamine; khối lượng mẫu: 0,24 gam.

- Chất rắn màu trắng, nâu bám dính trên nỏ thủy tinh gửi giám định là ma túy, loại: Methamphetamine; khối lượng mẫu: 0,03 gam.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 158/2023/HS-ST ngày 21/11/2023, Tòa án nhân

dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi quyết định:

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 255; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình
sự.

túy”.



Tuyên bố bị cáo Đặng Thành T phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma

Xử phạt bị cáo Đặng Thành T 08 (Tám) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt
tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam là ngày 21/02/2023.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Đoàn Văn S 07 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 08 năm tù; tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 06/12/2023, bị cáo Đặng Thành T kháng cáo yêu cầu miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Ngày 29/01/2024, bị cáo Đặng Thành T thay đổi kháng cáo, xin giảm nhẹ hình
phạt.



Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu quan
điểm về việc giải quyết vụ án:
Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thành T về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 08 năm tù là phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng thêm điểm s khoản

1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 158/2023/HS-ST ngày 21/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, xử phạt bị cáo 07 năm tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Xét hành vi của bị cáo Đặng Thành T thấy rằng:

Ngày 21/02/2023, vì muốn sử dụng ma túy, nên các bị cáo Đặng Thành T, Đoàn Văn S thống nhất mỗi bị cáo góp 200.000 đồng để bị cáo Đoàn Văn S mua ma túy đem về cùng sử dụng. Tại nhà bị cáo Đoàn Văn S ở thôn A, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, trong lúc các bị cáo Đoàn Văn S, Đặng Thành T đang sử dụng ma túy thì có Nguyễn Văn K đến và Phạm Thị Thảo T1 là vợ bị cáo S về nhà, nên bị cáo S rủ K và T1 cùng tham gia sử dụng ma túy thì K, T1 đồng ý và đều cùng sử dụng ma túy với các bị cáo. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Đặng Thành T, Đoàn Văn S về tội

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255

Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Thành T, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, mặc dù bị cáo không thừa nhận bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tuy nhiên bị cáo đã khai báo đầy đủ về hành vi phạm tội của mình nên vẫn được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Về án phí: Bị cáo Đặng Thành T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Thành T. Sửa bản án hình sự sơ thẩm

số 158/2023/HS-ST ngày 21/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi.

Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đặng Thành T 07 (Bảy) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép  chất  ma  túy”;  thời  hạn  chấp  hành  hình  phạt  tù  tính  từ  ngày  bị  tạm  giữ
21/02/2023.

2. Về án phí: Bị cáo Đặng Thành T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

- VKSND TP Quảng Ngãi;

- TAND TP Quảng Ngãi;

- Công an TP Quảng Ngãi;

- Chi cục THADS TP Quảng Ngãi;

- Bị cáo;

- Lưu hồ sơ.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Lê Thị Mỹ Giang
